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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 226/TTr-CP ngày 07/6/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 253 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-CTN ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch nước)
1. Tống Ngọc Thảo, sinh ngày 14.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.37, 55494 Rheinbollen

Giới tính: Nữ

2. Lý Trọng, sinh ngày 12.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kiene str.4, 80933 Munchen

Giới tính: Nam

3. Lâm Thị Yến, sinh ngày 23.7.1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rennbahnstraße 172, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

4. Lý Thị Thu Kim, sinh ngày 24.12.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Dulfer str.27 a, 80933 Munchen

Giới tính: Nữ

5. Lê Lê Minh Trang, sinh ngày 13.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hangbach str.7A, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nam

6. Lê Mạnh Tuấn, sinh ngày 26.4.1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Westliche Karl Friedrich Str.123, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Dlena, sinh ngày 09.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sudeten str.7, 64747 Berg

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 03.8.1987 tại Đức

Hiện trú tại: Wetzstein str.01, 35390 Gießen

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 12.12.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Freiligrathstr.86, 42289 Wuppertal

Giới tính: Nam

10. Lê Johnny Phát, sinh ngày 07.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ausburger Str 1 1/2, 86157 Ausburg

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Bích Ngà, sinh ngày 06.12.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brucker Str.5-82223 Eichenau bei Muechen

Giới tính: Nữ

12. Lê Oliver Hoài Nam, sinh ngày 12.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brucker Str.5-82223 Eichenau bei Muechen

Giới tính: Nam

13. Lê Diane Thu Quỳnh, sinh ngày 07.5.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Brucker Str.5-82223 Eichenau bei Muechen

Giới tính: Nữ

14. Bùi Hồng Ngọc, sinh ngày 20.8.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.11, 21228 Harmstorf Jesteburg

Giới tính: Nữ

15. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 06.8.1971 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Glemsgau str. 101, 70499 Stuttgart

Giới tính: Nữ

16. Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 04.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Haup Str11, 21228 Harmstorf Jesteburg

Giới tính: Nữ

17. Vũ Đức Nam, sinh ngày 01.7.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Weser Str 11, 63225 Langen

Giới tính: Nam

18. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 01.11.1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bremer Str 6, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

19. Vũ Xuân Thành, sinh ngày 26.02.1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Altenau Str3, 31812 Bad Pyrmont

Giới tính: Nam

20. Phạm Công Bằng, sinh ngày 13.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sehafhaus 24, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nam

21. Phạm Mai Ka, sinh ngày 17.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sehafhaus 24, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nữ

22. Trần Anh Tú, sinh ngày 13.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rhein Str. 114, 56179 Vallendar

Giới tính: Nam

23. Lâm Bích Ngọc Claudia, sinh ngày 10.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Leinfelder str.7, 84034 Landshut

Giới tính: Nữ

24. Trần Cẩm Liên, sinh ngày 07.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Darmstädter Str.66, 65428 Rüsselsheim

Giới tính: Nữ

25. Trịnh Minh Quân, sinh ngày 21.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schmellwitzer Str.15, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

26. Lisa Maria Van Anh Doan, sinh ngày 26.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: 66424 Homburg, St.Josefstr.26

Giới tính: Nữ

27. Bùi Thu Thảo, sinh ngày 21.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Sögel, Sassenberg 12, 49751 Sögel

Giới tính: Nữ

28. Phan Trọng Quốc Hưng, sinh ngày 27.10.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leibnizstr.32, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Sỹ Hoàng Long, sinh ngày 09.6.1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Johannes Kepler str.6, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

30. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 20.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.48, 96047 Bamberg

Giới tính: Nữ

31. Hoàng Tiến Long, sinh ngày 25.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lehmgrubenweg 12, 70771 Leinfelden Echterdingen

Giới tính: Nam

32. Hoàng Hải Linh, sinh ngày 09.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lehmgrubenweg 12, 70771 Leinfelden Echterdingen

Giới tính: Nữ

33. Vũ Đỗ Mai Chi, sinh ngày 13.6.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Dresdnerstr.32, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nữ

34. Đàm Thị Thùy Dương, sinh ngày 29.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Tannenkamp str.29, 26131 Oldenburg

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 08.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Albrechtstraße 26, 99092 Erfurt

Giới tính: Nữ

36. Trần Đức Dương, sinh ngày 08.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Talweg 21. 67269 Grunstadt

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Thị Tùng Linh, sinh ngày 11.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hallesche str.17, 06406 Bernburg (Saale)

Giới tính: Nữ

38. Đặng Andreas Việt Thơ, sinh ngày 21.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bonlander haupr str.119, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

39. Vũ Mạnh Trung, sinh ngày 25.10.1998 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lasfelder 113, 37520 Osterode am Harz

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Gia Lộc Minh, sinh ngày 12.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Neu str.47, 40213 Dusseldorf

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 09.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Westfalen str.11, 40472 Dusseldorf

Giới tính: Nữ

42. Tôn Nữ Trúc Mi, sinh ngày 17.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mohrhennsfeld 30, 42369 Wuppertal

Giới tính: Nữ

43. Triệu Quang Minh Triệu, sinh ngày 28.9.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Stauffenberg str.16, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

44. Triệu Thúy Vy Triệu, sinh ngày 28.9.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Stauffenberg str.16, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

45. Chu Anh Dũng, sinh ngày 29.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ritter gasse 7, 36304 Alsfeld

Giới tính: Nam

46. Phan Thị Kim Yến, sinh ngày 10.11.1973 tại TP Hải Phòng

Hiện trú tại: Grimmelshausenstr.7, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thi Hoa Kim Dung, sinh ngày 10.11.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herrn str.1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 26.6.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Herrn str.1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nam

49. Lê Thi Liên, sinh ngày 04.10.1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Kornberg str.42, 98528 Suhl

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Tuyết Nhi Isa, sinh ngày 23.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Zornedingerstr.8b, 81671 Munchen

Giới tính: Nữ

51. Hoàng Thúy Hà Vi Claudia, sinh ngày 12.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Haufstr.15, 89537 Giengen

Giới tính: Nữ

52. Đặng Nghĩa Tín, sinh ngày 16.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Beethoven str.13, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nam

53. Đặng Nghĩa Nhân, sinh ngày 16.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Beethoven str.13, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nam

54. Trần Thanh Vy, sinh ngày 10.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Annette-Kolb-Anger 11, 81737 München

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 19.9.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Florentinusplatz 7, 76764 Rheinzabern

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Bảo Duy, sinh ngày 06.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Florentinusplatz 7, 76764 Rheinzabern

Giới tính: Nam

57. Trịnh Bạch Tuyết, sinh ngày 20.11.1975 tại TP Hồ chí Minh

Hiện trú tại: Am steinkhapp 25, 44795 Bochum

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Khang Ninh, sinh ngày 21.6.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Am steinkhapp 25, 44795 Bochum

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Khang Đôn, sinh ngày 29.10.2011 tại Đức

Hiện trú tại: Am steinkhapp 25, 44795 Bochum

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 03.7.1982 tại Sơn La

Hiện trú tại: Carl Petersen Str.24b, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

61. Vũ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 29.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Emil Abderhalden str.48, 06108 Halle/Saale

Giới tính: Nữ

62. Trần Hồng Nhung, sinh ngày 21.10.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nadorster str.129, 26121 Oldenburg

Giới tính: Nữ

63. Tếnh Công Thanh Tiến, sinh ngày 30.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wirth str.9, 61250 Usingen

Giới tính: Nam

64. Phạm Thanh Sơn, sinh ngày 23.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Danziger str.46, 73614 Schordorf

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 16.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Dientzenhoferstr.47, 80937 München

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Anh Tú Tony, sinh ngày 02.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Juliuspromenade 6, 97070 Wurzburg

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 10.11.1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Dechant Hess str.41, 41468 Neuss

Giới tính: Nữ

68. Đỗ Thị Hương, sinh ngày 11.5.1995 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Bremer str.198, 49086 Osnabrueck

Giới tính: Nữ

69. Châu Hoàng Nam, sinh ngày 29.11.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Fruhling str.23, 67657 Kaiserslautern

Giới tính: Nam

70. Châu Hoàng Phúc, sinh ngày 17.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Fruhling str.23, 69657 Kaiserslautern

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 19.10.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Andreasplatz 2, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

72. Đỗ Hiền Trang, sinh ngày 29.10.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Akademieshaße 6, 68159 Mannheim

Giới tính: Nữ

73. Công Ngọc Song Hà, sinh ngày 01.4.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertsch str.3, 81673 Munchen

Giới tính: Nữ

74. Hoát Thị Mỹ Châu, sinh ngày 02.02.1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Feldstr 51, 99734 Nordhausen

Giới tính: Nữ

75. Lê Thị Thúy Mai, sinh ngày 01.01.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Friedhofstr.4, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

76. Lê Thị Nguyệt Ánh, sinh ngày 09.01.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Buchrainweg 65, 63069 Offenbach

Giới tính: Nữ

77. Vũ Thị Minona, sinh ngày 09.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Helsinkierstr.5, 18107 Rostock

Giới tính: Nữ

78. Đỗ Thị Minh Tân, sinh ngày 13.5.1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hainerbergweg 1, 61462 Königstein (Taunus)

Giới tính: Nữ

79. Vương Thành Đạt, sinh ngày 25.01.1997 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Matthias Grunewal str.15, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

80. Vũ Thị Ngọc Hiên, sinh ngày 19.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Pliensaustr.55, 73728 Esslingen am Neckar

Giới tính: Nữ

81. Đinh Thị Loan, sinh ngày 15.3.1985 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Blondelstr.20, 52062 Aachen

Giới tính: Nữ

82. Vũ Thảo Nhi, sinh ngày 27.01.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Kloster str.1, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

83. Vũ Trần Dạ Hợp, sinh ngày 21.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kloster str.1, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

84. Vũ Tuyết Nga, sinh ngày 08.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kloster Str.1, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Duy Tân, sinh ngày 02.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Seckmauerer str.43A, 64750 Lutzelbach

Giới tính: Nam

86. Lê Hồng Nhung, sinh ngày 24.4.1988 tại Séc

Hiện trú tại: Lokstedter Steindamm 74, 22529 Hamburg

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Bảo Giang, sinh ngày 24.02.1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Helm str.7, 90419 Nurnberg

Giới tính: Nam

88. Trần Trung Thanh, sinh ngày 10.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Peter Breuer str.32, 08056 Zwickau

Giới tính: Nam

89. Bùi Phương Sơn, sinh ngày 30.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Spital str.9, 97447 Gerolhojen

Giới tính: Nam

90. Phạm Vũ Anh Đoài, sinh ngày 23.01.1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Jimmenberg str.11, 78052 Villingen, Schwenningen

Giới tính: Nữ

91. Đậu Mạnh Tùng, sinh ngày 29.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Walther Rathenan str.30, 39016 Magelaburg

Giới tính: Nam

92. Hoàng Cao Minh San, sinh ngày 23.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.5, 56410 Montabaur

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Hương Liên, sinh ngày 05.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Robert-sterl-straße 15, 01219 Dresden

Giới tính: Nữ

94. Phạm Tuyến Việt, sinh ngày 13.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hildebrand Str7, 01219 Dresden

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 24.7.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gremberger str.20, 51105 Koln

Giới tính: Nam

96. Ngô Tuấn Minh Michael, sinh ngày 06.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Karl str.7, 63065 Offenbach

Giới tính: Nam

97. Nguyễn Xuân Trương Hoàng, sinh ngày 10.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Johannes-Kepler Str.6, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 22.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Boelckeweg 3, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 24.9.2000 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alte Bahnhof str.197, 44892 Bochum

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 16.9.1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Gewerkschaftstr.95, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Ngọc Thương, sinh ngày 08.3.2007 tại Đức

Hiện trú tại: Gewerkschaftstr.95, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 17.12.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Gewerkschaftstr.95, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn David, sinh ngày 11.02.2009 tại Đức

Hiện trú tại: Gewerkschaftstr.95, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

104. Xạ Đức Huy, sinh ngày 01.02.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig Thoma str.25, Vechta

Giới tính: Nam

105. Trần Lê Phương Uyên, sinh ngày 30.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Max Eyth Str.2, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

106. Mai Quốc Việt, sinh ngày 31.01.1979 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Leichenstr.24, 36343 Konigsbrunn

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Minh Khang, sinh ngày 14.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: In den Peterwiesen 4, 36381 Schluchtern

Giới tính: Nam

108. Vũ Vân Anh, sinh ngày 09.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rothemberg Str.9, 91233 Neum Kirchen a.sand

Giới tính: Nữ

109. Lâm Bích Ngà, sinh ngày 20.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Stahleck str.8, 50968 Koln

Giới tính: Nữ

110. Phạm Huy David, sinh ngày 18.9.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Zur Kuhtrade 11, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

111. Nguyễn Thái, sinh ngày 15.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kleverstr.63, 40477 Dussedorf

Giới tính: Nam

112. Lê Thúy Việt, sinh ngày 01.9.1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wipperfuther str.97B, 51103 Koln

Giới tính: Nữ

113. Trần Hà Việt Hương, sinh ngày 02.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Elizabeth Schumacherstr.11, 04328 Leipzig

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Như Tuấn, sinh ngày 06.12.1982 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Karl Marx Ring 43, 81735 Munchen

Giới tính: Nam

115. Trần Ngọc Hoa, sinh ngày 22.11.1972 tại TP Hồ chí Minh

Hiện trú tại: Triem str.1, 52134 Henzogennenth

Giới tính: Nữ

116. Phan Hùng Cường, sinh ngày 16.6.1998 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Schleizer Str.7, 07549 Gera

Giới tính: Nam

117. Trần Huy Hoàng, sinh ngày 13.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rosen Str.14, 31832 Springe

Giới tính: Nam

118. Bùi Thị Phương Lan, sinh ngày 19.7.1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Turnerstr.7, 55218 Ingelheim

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Quốc Sơn, sinh ngày 16.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Siemens weg 14, 38228 Salzgitter

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 13.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Nurnberger str.201, 96050 Bamberg

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Quốc Phong, sinh ngày 30.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Siemens weg 14, 38228 Salzgitter

Giới tính: Nam

122. Sabina Savanh, sinh ngày 04.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Munistr.11, 63741 Aschaffenburg

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 21.9.1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Blumen Thal str.24, 45138 Essen

Giới tính: Nữ

124. Thái Anh Tài, sinh ngày 27.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Richard strauss str.1/4, 81677 München

Giới tính: Nam

125. Lê Melinda, sinh ngày 21.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich str.4, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

126. Lê Mario, sinh ngày 24.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich str4, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nam

127. Võ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 22.3.1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Von Eichendorff str.3, 49740 Haselunne

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Kim Khanh, sinh ngày 13.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Von Eichendorff str.3, 49740 Haselunne

Giới tính: Nữ

129. Chu Văn Tài, sinh ngày 03.4.1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Im Jiefen Brumen 45, 78239 Rielasingen

Giới tính: Nam

130. Văn Thanh Hòa, sinh ngày 01.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: 80469 Munchen, Reichenbachstr.41/3

Giới tính: Nam

131. Phan Dennis, sinh ngày 23.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Dunan str.1, 92224 Amberg

Giới tính: Nam

132. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 08.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ziesche str.39, 09111chemnitz

Giới tính: Nam

133. Trịnh Thanh Phong, sinh ngày 11.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Königbergerstr.12, 53119 Bonn

Giới tính: Nam

134. Trịnh Thị Huỳnh Như, sinh ngày 14.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Königbergerstr.12, 53119 Bonn

Giới tính: Nữ

135. Lê Thị Lan, sinh ngày 28.01.1978 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Am Bogen 2, 86152 Ausburg

Giới tính: Nữ

136. Nguyễn Tống Vương, sinh ngày 24.02.2009 tại Đức

Hiện trú tại: Am Bogen 2, 86152 Ausburg

Giới tính: Nam

137. Trịnh Lan Anh, sinh ngày 06.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Salvador Allende Str.1, 60487 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 05.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Markt str.7, 65396 Elville

Giới tính: Nam

139. Vũ Cẩm Vân, sinh ngày 03.10.1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Walter-Gieseking Str.12, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

140. Mai Thị Tuyết (Nguyễn Tuyết), sinh ngày 02.5.1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Karl Freesen weg 26, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nữ

141. Bùi Hải Đăng, sinh ngày 05.6.1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str.9c, 25524 Itzehoe

Giới tính: Nam

142. Trần Đức Hùng, sinh ngày 05.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Straße des Friedens 61, 09212 Limbach-Oberfrohna

Giới tính: Nam

143. Trần Nils, sinh ngày 04.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Oberstr.153, 56154 Boppard

Giới tính: Nam

144. Trần Thị Thành, sinh ngày 05.7.1967 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57, 91522 Ansbach

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Lư Yến Phương, sinh ngày 25.12.1977 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lupinengassle 1, 73527 Herlikofen

Giới tính: Nữ

146. Ngô Phương Trinh Julia, sinh ngày 29.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ringstr.22, 99848 Wutha-Farndora

Giới tính: Nữ

147. Phan Đăng Chính, sinh ngày 10.8.1963 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Adam Stegerwald str.18, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

148. Chu Thị Hương, sinh ngày 20.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 16, 09306 Rochlitz

Giới tính: Nữ

149. Chu Chúc Linh, sinh ngày 06.12.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 16, 09306 Rochlitz

Giới tính: Nữ

150. Chu Thị Lan, sinh ngày 17.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 16, 09306 Rochlitz

Giới tính: Nữ

151. Phạm Việt Hà, sinh ngày 12.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Jahn str.04, 08396 Waldenburg

Giới tính: Nữ

152. Phạm Thị Minh Châu, sinh ngày 30.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Demmering str.15, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

153. Phạm Minh Đức, sinh ngày 02.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Demmering str.15, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

154. Lê Mỹ Hân Selena, sinh ngày 09.9.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Freiherr-vom Stein 41, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Thanh Phi, sinh ngày 07.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervorde

Giới tính: Nam

156. Đào Ngọc Thúy, sinh ngày 24.11.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karz str.6b, 04289 Leipzig

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Đỗ Vân Anh, sinh ngày 12.3.1981 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Neue Welt 15, 89269 Vohringen

Giới tính: Nữ

158. Lê Phương Duy, sinh ngày 01.10.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Knoll str.19, 70191 Stuttgart

Giới tính: Nam

159. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 26.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Butzenbad str.57, 72116 Mosingen

Giới tính: Nam

160. Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 02.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Nordertorstrìtweg 19A, 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

161. Lê Thị Vân Anh, sinh ngày 02.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Leutzenheldstr.32, 76327 Pfinztal Sollingen

Giới tính: Nữ

162. Lý Tuyết Thoa (Fischer Tuyết Thoa), sinh ngày 15.5.1953 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mollner weg 37, 12353 Berlin

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 21.12.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Weizengrund 3, 39130 Magdeburg

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Anh Quân, sinh ngày 27.6.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Max Müller str.70, 09123 Chemnitz

Giới tính: Nam

165. Nguyễn Thái Việt Đức, sinh ngày 24.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt Str.3, 35781 Weilburg

Giới tính: Nam

166. Lô Anh Duy, sinh ngày 10.9.1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bleich Str.23, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nam

167. Hoàng Hà, sinh ngày 17.10.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altenhöferallee 30, Stw.1.Zi.2069, 60438 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

168. Nguyễn Mộng Trân Trân, sinh ngày 05.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Goethestr.8, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

169. Đặng Gia Linh, sinh ngày 11.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wald str.186, 63071 Offenbach

Giới tính: Nữ

170. Vũ Phúc, sinh ngày 24.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner str.124, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

171. Phạm Thị Đức Việt, sinh ngày 13.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Gasse 58, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

172. Phan Hoa Đào (Hadem Hoa Dao), sinh ngày 15.11.1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Haldenweg 10, 57080 Siegen

Giới tính: Nữ

173. Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 11.7.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt Karl Dobere str.94, 90439 Nurnberg

Giới tính: Nam

174. Vũ Hoàng Giang, sinh ngày 13.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt karl Dobere str.94, 90439 Nurnberg

Giới tính: Nam

175. Trần Ngọc Diễm Sương, sinh ngày 27.7.1985 tại Đức

Hiện trú tại: Ranbach str 7/3, 74966 Bad Rappenau

Giới tính: Nữ

176. Đặng Thị Kim Trang, sinh ngày 02.3.1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hammer Stein Damm 112, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 01.8.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Waisenhaus str.2, München

Giới tính: Nữ

178. Trần Quang Duy, sinh ngày 01.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kunreuth str.47, 81249 München

Giới tính: Nam

179. Trần Lệ Xuân, sinh ngày 18.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Reimann-Ring 5/24, 99087 Erfurt

Giới tính: Nữ

180. Trần Việt Hưng, sinh ngày 08.5.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Reimnn-Ring 5, 99087 Erfurt

Giới tính: Nam

181. Bùi Thu Thủy, sinh ngày 15.4.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Parcusstr.3, 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

182. Trần Quang Phương Quỳnh, sinh ngày 20.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Keltenstr.8, 76744 Worth am Rhein

Giới tính: Nữ

183. Phan Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 17.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rinckarstr 3, 04838 Eilenburg

Giới tính: Nam

184. Nguyễn Phùng Giang, sinh ngày 11.6.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.23, 09306 Rochlitz

Giới tính: Nam

185. Bạch Mỹ Linh, sinh ngày 26.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Balzac str.7, 04105 Leipzig

Giới tính: Nữ

186. Lại Thúy Vi, sinh ngày 16.12.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sachsenweg 13, 64380 Roßdort

Giới tính: Nữ

187. Lâm Trấn Phong Daniel, sinh ngày 20.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Abelsberg str.89, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nam

188. Trần Ngọc Hiền, sinh ngày 14.11.1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Delmolder str.66, 32545 Bad Oeynhausen

Giới tính: Nữ

189. Trương Anh Tuấn, sinh ngày 25.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ackerwand 18, 99510 Apolda

Giới tính: Nam

190. Vũ Việt Hải, sinh ngày 04.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dahauser str.18, 49201 Dissen

Giới tính: Nam

191. Nguyễn Christian Quang Phi Tường, sinh ngày 06.11.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Gelnhauser str.4, 63589 Linsengericht

Giới tính: Nam

192. Ngô Tuyết Nga, sinh ngày 19.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gelnhauser str.4, 63589 Linsengericht

Giới tính: Nữ

193. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 10.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Pfeilkrautweg 9, 06116 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

194. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 23.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Neumarkt str.3, 06108 Halle

Giới tính: Nữ

195. Nguyễn Quang Tuấn, sinh ngày 27.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Neumarkt str.3, 06108 Halle

Giới tính: Nam

196. Nguyễn Thành Việt, sinh ngày 06.10.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wandsbeker markt str.79, 22041 Hamburg

Giới tính: Nam

197. Hoàng Thị Xa (Kohler Hoang Xa), sinh ngày 27.7.1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Leiter str.2a, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Phương Mai Katharina, sinh ngày 06.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Baumschule 4, 55743 Idar- Oberskin

Giới tính: Nữ

199. Phạm Hoàng Hòa, sinh ngày 03.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Muller str.16a, 80469 München

Giới tính: Nam

200. Lê Văn Vinh, sinh ngày 25.6.1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mariakirchener str.22, 94424 Arnstorf

Giới tính: Nam

201. Phạm Khánh Linh, sinh ngày 15.4.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hintere Bleiche 18, 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

202. Trương Kim Mẫn, sinh ngày 17.02.1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Breitscheidstr.55, 67069 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

203. Mai Thị Huyền, sinh ngày 21.12.1989 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Bergerstr.1, 04347 Leipzig

Giới tính: Nữ

204. Trần Hà Minh Hạnh, sinh ngày 03.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Elisabeth Schmacher str.11, 04328 Leipzig

Giới tính: Nữ

205. Nguyễn Huyền My, sinh ngày 29.9.2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Oberer Grifflenberg 83, 42119 Wuppertal

Giới tính: Nữ

206. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 08.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rebhuhnweg 04, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nữ

207. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 02.11.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Heinestr.21, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

208. Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 07.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lavendel weg 1, 96149 Breitengussbach

Giới tính: Nữ

209. Đào Maximilian Đào Minh Quân, sinh ngày 14.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neuenburger str.2, 26340 Zetel

Giới tính: Nam

210. Vũ Đức Giang, sinh ngày 31.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Woldegker.Str25, 17033 Beubrandenburg

Giới tính: Nam

211. Trần Phương Ngọc Ánh, sinh ngày 26.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Birkenweg Str.10, 17389 Anklam

Giới tính: Nữ

212. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 14.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Jawaharlal-Nehru Str.30, 18147 Rostock

Giới tính: Nam

213. Vũ Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 23.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfbach str.01, 65589 Hadamar

Giới tính: Nữ

214. Hoàng Vĩnh Tuấn, sinh ngày 26.01.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prager str.33, 04317 Leipzig

Giới tính: Nam

215. Vũ Hương Diệp, sinh ngày 16.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: In Den Thalen 16, 35683 Dillenburg

Giới tính: Nữ

216. Nguyễn Việt Phương, sinh ngày 03.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Huttenbergstr.32, 55566 Bad Sobernheim

Giới tính: Nam

217. Nguyễn Trọng Hoàng Mathias, sinh ngày 27.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Stichart str.7, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

218. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 29.7.1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Baider Jakobs Kirche 2, 86152 Augsburg

Giới tính: Nam

219. Võ Ny Ny Mi, sinh ngày 13.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Flämische Str.16, 28259 Bremen

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Như Phong, sinh ngày 29.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Humboldtstraße 17, 09669 Frankenberg/Sachen

Giới tính: Nam

221. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 29.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Humboldtstraße 17, 09669 Frankenberg/Sachen

Giới tính: Nữ

222. Nguyễn Ngọc Long, sinh ngày 19.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Westring 301, 55120 Mainz

Giới tính: Nam

223. Đỗ Thanh Vân, sinh ngày 28.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sausenheimer Str 3a, 67269 Grünstadt

Giới tính: Nữ

224. Đỗ Thanh Tùng, sinh ngày 07.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Sausenheimer Str 3a, 67269 Grünstadt

Giới tính: Nam

225. Lê Đức Anh, sinh ngày 06.12.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Weiersteinstr.11, 65549 Limburg

Giới tính: Nam

226. Nguyễn Ngọc Huy, sinh ngày 25.8.1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Gutenberg Straße 14, 97080 Würzburg

Giới tính: Nam

227. Trần Thị Vân Anh, sinh ngày 21.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weißestraße 38, 04299 Leipzig

Giới tính: Nữ

228. Phạm Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 04.8.1970 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Im Zwergengrund 17, 31787 Hameln

Giới tính: Nữ

229. Đinh Thị Hằng, sinh ngày 27.01.1958 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Elberfelder Str11, 58095 Hagen

Giới tính: Nữ

230. Phạm Ngọc Minh, sinh ngày 14.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Im Zwergengrund 17, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

231. Phạm Văn Chiến, sinh ngày 10.8.1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bamberger Str.77, 96215 Lichtenfels

Giới tính: Nam

232. Phạm Kirsche Tom, sinh ngày 18.5.2007 tại Đức

Hiện trú tại: Bamberger Str.77, 96215 Lichtenfels

Giới tính: Nam

233. Phạm Kirsche Tim, sinh ngày 14.11.2008 tại Đức

Hiện trú tại: Bamberger Str.77, 96215 Lichtenfels

Giới tính: Nam

234. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 22.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Untrere Kaiserstr.30, 66386 St.Ingbert

Giới tính: Nam

235. Đinh Thành Trung, sinh ngày 22.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marie Beeg str.63, 90439 Nurnberg

Giới tính: Nam

236. Lợi Thiếu Phương, sinh ngày 01.11.1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hasenclerer str.30c, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Lưu Kim Khai, sinh ngày 23.10.1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: washingtonallee 71b, 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

238. Thái Thị Hiền, sinh ngày 07.7.1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Washingtonallee 71b, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Kim Thảo Vy Jenny, sinh ngày 02.10.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Washingtonallee 71b, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

240. Nguyễn Lưu Thái Dương Nina, sinh ngày 24.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Washingtonallee 71b, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

241. Nguyễn Lưu Thái Châu Stephan, sinh ngày 24.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Washingtonallee 71B, 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

242. Đinh Vũ Hà Vi, sinh ngày 20.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Festplatz str.6, 67433 Neustadt Wein

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Thị Thanh Tâm (Hoffman Thanh Tâm), sinh ngày 27.6.1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Birkenweg 60, 57080 Siegen

Giới tính: Nữ

244. Lê Hoàng Việt, sinh ngày 07.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ellernbruch Weg 7, 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

245. Lê Văn Đức, sinh ngày 20.4.2001 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Heine str.29, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

246. Phan Kim Thúy, sinh ngày 14.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neuwiesen str.37, 73262 Reichenbach

Giới tính: Nữ

247. Lều Minh Đức, sinh ngày 07.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Karlshuher Str. 2A, 68753 Wiesental

Giới tính: Nam

248. Văn Phú Sơn, sinh ngày 08.12.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zur Altmühl 1, 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nam

249. Đỗ Hoàng Long, sinh ngày 08.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: An der Münze Str.9, 21335 Lüneburg

Giới tính: Nam

250. Phan Hùng Cường, sinh ngày 14.6.1998 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Schleizer Str.7, 07549 Gera

Giới tính: Nam

251. Phan Thiện Hoàn, sinh ngày 22.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brüningstr.74, 54470 Bernkastel-Kues

Giới tính: Nam

252. Trần Thị Ngân, sinh ngày 27.10.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bremer Str.6, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

253. Trần Hoàng Yến, sinh ngày 06.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Talweg 21, 67269 Grim Stadt.

Giới tính: Nữ

